
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường

Hồ sơ

Vô cơ Hữu cơ
 Tổng 

cộng 
 Vô cơ  Hữu cơ 

 Tổng 

cộng 
 Rắn  Lỏng 

 Tổng 

cộng 
Rác TSD Rác SH Rác ĐH

1 15,784 1,031 5,011 6,042 2,495 6,874 9,369 23 350 373 38.3% 59.4% 2.4%

2 13,802 931 4,085 5,016 2,199 6,112 8,311 25 450 475 36.3% 60.2% 3.4%

3 16,827 2,034 4,921 6,955 2,568 6,833 9,401 21 450 471 41.3% 55.9% 2.8%

4 15,346 1,118 4,565 5,683 2,707 6,611 9,318 26 320 346 37.0% 60.7% 2.3%

5 13,846 750 3,582 4,332 2,482 6,686 9,168 26 320 346 31.3% 66.2% 2.5%

6 14,701 922 4,521 5,443 2,397 6,590 8,987 21 250 271 37.0% 61.1% 1.8%

SUM 90,305 6,784 26,685 33,469 14,848 39,706 54,554 142 2,140 2,282 37.1% 60.4% 2.5%

AVER 15,051 1,131 4,448 5,578 2,475 6,618 9,092 24 357 380 36.9% 60.6% 2.5%
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Tháng 1 169.0 17.0 35.0 99.5 710.0 0.0 0.0 560.0 0.0 284.0 4451.0 1,031 5,011 8,963,000

Tháng 2 150.0 22.0 33.0 66.5 628.0 10.0 0.0 280.0 0.0 21.0 3805.0 931 4,085 5,165,000

Tháng 3 178.0 21.0 38.5 922.0 684.0 8.0 0.0 547.0 0.0 192.0 4374.0 2,034 4,921 11,659,000

Tháng 4 146.0 18.5 32.0 61.0 624.0 0.0 15.0 284.0 0.0 221.0 4281.0 1,118 4,565 6,484,000

Tháng 5 163.0 20.5 36.5 62.0 632.0 0.0 0.0 677.0 0.0 42.0 4301.0 750 3,582 8,076,000

Tháng 6 152.0 19.0 37.0 70.0 625.0 14.0 5.0 458.0 0.0 32.0 4063.0 922 4,521 6,544,000

Đơn giá (VND) 5,500 24,000 6,000 6,000 2,000 6,500 21,000 11,600 5,000 6,000 131 4,458 1,343 1,325

Tổng khối lượng 958.0 118.0 212.0 1,281.0 3,903.0 32.0 20.0 2,806.0 0.0 792.0 25,275.0 6,784 26,685 35,397

Thành tiền 5,269,000    2,832,000    1,272,000    7,686,000    7,806,000 208,000       420,000       32,549,600 -               4,752,000    3,300,000    30,245,000       35,849,600       46,891,000

Loại rác (kg)

Tháng

CỘNG TIỀN

NGÀY

 (VND)

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2017

Rác

HCTSD

Rác

VCTSD

Tháng

Tỉ lệ từng loại rác thải so với tổng 

rác thải

BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÁC THẢI  TOÀN KHÁCH SẠN TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2017

 Rác tái sử dụng

(kg) 

 Tổng 

lượng

 rác thải

(kg) 

 Rác Độc hại

(kg) 

 Rác thải sinh hoạt

(kg) 

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1


